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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, hổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến

quy hoạch ngày Ỉ5/6/20Ỉ8;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/ƯBTVQHI4 ngày Ỉ6/8/2019 của ủy

ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điểu của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định sỗ 37/2019/NĐ-CP ngày Ồ7/5/2019 của Chỉnh phủ

quy định chi tỉết thi hành một số điểu của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định sỗ Ỉ48/202Ồ/NĐ-CP ngàỵ 18/12/2020 cùa Chính phủ

sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số OĨ/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bọ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tưởng Chính
phủ phân bố chi tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 202Ĩ-2030, tầm
nhìn đến năm 2050, Ke hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Quyết định sỗ 30Ỉ4/QĐ-ƯBND ngày 0ỉ/12/2021 của ủy han
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; Quyết địph số 2155/QĐ-ƯBND ngày 30/9/2022
của ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, so lượng dự
ản trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tiền Hải, huyện
Kiến Xương và cập nhật, cắt giảm dự án trong Ke hoạch sử dụng đất nãm
2022 của huyện Kiến Xương;

Căn cứ Nghị qvyết sấ 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc phê dvyệt danh mục dự án cần thu hồi đất đểphát triển kinh tế -
xã hội vỉ ỉợi ỉch quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thải Bình năm 2023;
Nghị quyết sồ 06/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
việc phê duyệt hể sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển ỉdnh tế - xã
hội vì lợi ích quôc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023;

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương tại Tờ trĩnh sỗ
82/TTr-UBNĐ ngày 08/6/2023; Sở Tài nguyên và Môi trường tạỉ Tờ trình số
280/TTr-STNMTngày Ỉ4/6/2023.

QUYỀTĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kiến Xương với

các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



X  Ẳ Ắ1. Diện tích các loạỉ đat phân bo trong năm ke hoạch.
Đơn vị tính: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất MS Tổng diện tích
Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT.

Kiến
Xưoìig

Xã Bỉnh
Định

Xã Bình

Minh

Xã Bỉnh
Nguyên

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+...(37) (5) (6) (7) (8)
TỎNG DIỆN TÍCH TỤ' NHIÊN 20.200,16 1.12631 943,40 565.10 668,64

ỉ Đất nông ngliiệp NNP 13.529,95 674,39 680,56 362,18 476,04
Trong đó

l.I Đẩt trồng lúa LUA 10.917,00 551,65 510,31 298,17 397,25
Trong đỏ: Đẩt chuyên trồng lúa nước LUC 10.917,00 551,65 510,31 298,17 397,25

1.2 Đất trồng cây hàng nãm khác HNK 372,36 28,59 7,21 5,84 20,47
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 838,41 32,20 68,94 21,31 31,25
1.4 Đất nuôi ừồng thuỷ sản NTS 1.242,56 55,10 75,79 25,86 23,62
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 159,62 6,85 18,31 5,00 3,46
2 Đất phỉ nông nghiệp PNN 6.620,95 450,81 261,96 202,55 192,57

Trong đỏ
2.1 Đât quôc phòng CQP 11,92 7,46 0,74
2.2 Đât an nính CAN 1,26 0,83 0,10
2.3 Đât cụm công nghiệp SKN 206,40 19,86 37,00
2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 31,00 6,66 0,94 2,40 0,19
2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 26,47 6,59 0,24 0,89 0,44
2.6 Đất sân xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gổm SKX 15,65 0,36

2.7
Đất phát triến hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,
cấp huyện, cấp xă DHT 3.797,40 256,62 165,16 107,59 124,59

Trong dỏ

- Đăt giao thông DGT 1.965,67 154,89 92.95 59,75 74. ỉ 2

- Đât thủy lợi DTL J.345.82 70.03 59,23 32.74 3S,07
- Đất xây dựng cơ sơ văn hóa DVH 7.0Ỉ 2,17 0,05 0.13

- Đất xây đựng cơ sở y tế DYT 10,59 2,94 0.28 O.ĨO 0.19
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục DGD 81,37 8.8] 2,70 3.48 1,96
- Đất xây dựng cơ sở thể thao DTT 45,21 1.96 0.43 0.52 1,20
- Đẳt công trình năng lượng DNL 4,09 0.27 0,03 0,05 0,21
- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0.65 0,12 0,03 0,01 0,02

- Đất xẫy dựng kho dự trừ quốc gia DKG 1,14 0,94

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 43,26 1.91 0,Ì5 0,68 2.43
- Đẩt cơ sở tôn giáo TON 61,48 3,38 0,39 2,42 1.49

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lỗ,
nhà hỏa táng NTD 220,52 8.5Ị 8,66 6.78 7,50

- Đất xây đựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,14 0,0Ỉ 0.12
- Đât chợ DCH 10,45 0,69 0.25 0.79 0.4ỉ

2.8 Đẩt sinh hoạt cộng đồng DSH 23,06 1,43 0,75 1,44 0,59
2.9 Đất khu vuỉ chơi, giải trí công cộng DKV 2,68 1,62 0,24

2.10 Đất ờ tại nông thôn ONT 1.780,88 90,51 50,42 65,43
2.11 Đất ở tại đô thị ODT 136,26 136,26
2.12 Đất xây đựng trụ sở cơ quan TSC 23,45 6,94 0,44 0,30 0,20
2.13 Đất xây dựng trụ sờ của tổ chức sự nghiệp DTS 2,12 1,42
2.14 Đất cơ sờ tín ngưỡng TIN 53,83 1,01 3,83 1,33 1,12
2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 482,43
2.16 Đât cỏ mặt nước chuyên dùng MNC 24,33 2,46 0,19
2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,83 1,29

3 Đất chưa sử dụng CSD 49,26 1,10 0,88 0,36 0,03



Đơn vị tinh: ha

TT Chỉ tiêu sử đụng đất Mã Tổng diện ỉích
Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Bình
Thanh

xa Đình
Phùne

Xã Hòa
Bình

xs Hồng
Tiến

0) (2) m (4}=(5M6)+-07) (9) (10) Oì) (12)

TỎNG DIỆN TÍCH Tự NHIÊN 20.200,16 653,48 527,66 818,89

1 Đẩt nông nghiệp NNP 13.529,95 422,88 238,63 362,33 536,59

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.917,00 285,99 206,43 276,92 351,64
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.917,00 285,99 206,43 276,92 351,64

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4,40 2,71 7,79 25,58

1.3 Đất ưồng cây lâu năm CLN 838,41 23,26 17,37 34,54 33,06

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.242,56 108,33 11,72 33,33 124,24

1.5 Đẩt nông nghiệp khác NKH 159,62 0,90 0,40 9,75 2,07

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.620,95 230,60 97,44 164,17 276,45

Trong đỏ

2.1 Đấỉ quốc phòng CQP 11,92 0,01 0,72

2.2 Đất an ninh CAN 1,26 0,15

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 206,40

2.4 Đất thương mại, dich vụ TMD 31,00 0,55 0,92 2,51
2.5 Đẩt cơ sở sản xuẩt phi nông nghiệp SKC 26,47 0,50 0,10 2,41

2.6 Đẩt sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 15,65 0,48

2.7
Đẩt phát tríến hạ tầng cấp quồc gia, cấp
tỉnh, cấp huvên. cẩp xã DHT 3.797,40 114,68 63,44 100,82 119,41

Trong dó

- Đất giao íhồng DGT 1.965.67 54,23 28,99 52.12 55.06

-
Đẩl thủy lợi DTL 1.345.82 48,01 25,32 33,06 53,82

- Đất xây dựng cơ sơ văn hóa DVH 7.01 0,12

- Đẩl xây dựng cơ sởy tế DYT Ì0,59 0,19 0,38 Ỡ.Ỉ3 0,18

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục DGD 8J.37 3.98 J,OỈ 2.65 2,42

- Đẩt xây dựng cơ sờ thể thao DTT 45,21 0,84 0,66 1,34 0,72

- Đẩt công trình năng lượng DNL 4.09 0.15 0,05 0.04 0,06

- Đẩt công trình bưu chính viễn thông DBV 0,65 0.02 0,01 O.OI 0,01

- Đất xây dựng kỈ70 dự trữ qitốc gia DKG ỈM

- Đổi bãi thải, xử lý chẩt thài DRA 43.26 0,60 0.12 2.55 1,81

-
Đẩt cơ sở tôn giáo TON 61,48 1.36 0.7 ỉ Ỉ.Ỉ8 0.69

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,
nhà hỏa táng NTD 220,52 4,97 6,06 7,73 4,52

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0.14

- Đẳt chợ DCH Ì0,45 0,32 0,14

2.8 Đẩt sinh hoạt cộng đồng DSH 23,06 0,09 0,46 1,28 0,46
2.9 Đẩt khu vuỉ chơi, giải trí công cộng DKV 2,68

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.780,88 53,96 30,76 53,82 45.71
2.11 Đất ở tại đô thị ODT 136,26

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23,45 0,53 0,44 1,35 0,24
2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,12 0,07
2.14 Đất cơ sở tín ngường TIN 53,83 2,45 0,94 1,48 1,40
2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 482,43 57,29 106,65
2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 24,33 0,56 1,30 0,74

2.17 Đẩt phỉ nông nghiệp khác PNK 1,83

3 Đất chưa sử đụng CSD 49,26 1,20 1,15 5,85



Đơn v/ tinh: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất MS Tổng diện tích
Diện tích phân theo đơn vị hành chỉnh

Xã Lê
Lọi

Xã An
Bình

Xã Minh

Ọuans
Xã Minh

Tân

(ỉ) (2) (4H5}+(6)^...(37) (13) (14) 05) (Ì6)

TỎNG DIỆN TÍCH Tự NHIÊN 20.200,16 865,53 509,n 821,97 761,98

1 Đẩỉ nông nghiệp NNP 13.529,95 597,74 336,22 565,84 465,45
Trong đỏ

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.917,00 498,84 261,47 484,69 358,18

Trong đỏ: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.917,00 498,84 261,47 484,69 358,18

1.2 Đẩt trồng cây hàng năm khác HNK 372,36 4,71 11,67 6,48 22,78
1.3 Đất trồng cây lâu nãm CLN 838,41 39,15 18,73 25,04 34,93

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.242,56 21,28 36,39 44,83 48,83
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 159,62 33,76 7,96 4,78 0,72
2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.620,95 264,28 172,87 256,01 296,53

Trong đó

2.1 Đất quổc phòng CQP 11,92 0,01

2.2 Đất an ninh CAN 1,26

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 206,40
2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 31,00 0,67 1,84

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 26,47 1,36 0,80 0,03 6,91
2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 15,65

2.7
Đất phảt triển hạ tầng cáp quốc gia, cấp tỉnh,
cấp huyện, cẩp xã DHT 3.797,40 176,31 101,58 169,39 121,64

Trong đó

- Đất giao íhông DGT Ị.965.67 82.27 54,56 79,37 59,57

- Đất thỉiy lợi DTL ỉ.345,82 70.68 35,7Q 63,69 49.69

- Đầt xây dựng cơ sơ văn hóa DVH 7,01 0.42 0,34 0.2Ĩ
- Đẩt xây dựng cơ sởy tế DYT 10.59 0,62 0,20 0.35 0.34

- Đất xây dựng cơ sở giảo dục DGD 81,37 2,45 Ỉ.S3 2,89 Ỉ.S7

- Đất xây dựng cơ sở thể thao DTT 45.2Ỉ 2,10 2,0 ỉ Ì.49 ỉ.77

- Đắt công trình năng lượng DNL 4,09 0,05 0,12 0,08 0.14

- Đai công trình biíu chinh viễn thông DBV 0.65 0.06 O.OỈ 0.03 0.03

- Đấi xây dựng kỉto dự trữ quổc gia DKG ỉ,14

Đất bãi thải, xừ lý chất thài DRA 43.26 2,59 0,90 4,50 ỉ.09

- Đất cơ sở tôn giâo TON 6Ỉ,48 2,69 0,98 4,64 0.33

-

Đẳt làm nghĩa trang, nghĩa địa. nhà tang lễ,
nhà hỏa ỉáns NTD 220,52 ỉ 1.75 5,47 11,56 5,97

- Đẩt xây dựng cơ sở dịch vự xã hội DXH OM

- Đất chợ DCH 10.45 0,62 ồ.n 0,44 0,92
2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 23,06 0,86 0,26 1,57 1,26
2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,68

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.780,88 73,09 32,46 81,01 63,59
2.11 Đất ở tại dô thị ODT 136,26
2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23,45 0,86 0,40 0,52 0,21
2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,12

2.14 Đẩt cơ sờ tín ngưỡng TIN 53,83 2,67 1,20 2,30 2,71

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 482,43 6,73 36,15 98,22
2.16 Đất cỏ mặt nước chuyên đùng MNC 24,33 2,40 0,01 0,53 0,15
2.17 Đất phi nông nghiệp khảc PNK 1,83

3 Đất chira sử dụng CSD 49,26 3,50 0,02 0,12



Đơn vị tính: ha

TT Chỉ tiêu sừ dụng đất Mã Tổng diện tích
Diện tích phân theo đcm vị hành chính

Xã Nam
Bình

Xã
Thuyng

Hiền

Xã Nam
Cao

Xă
Quang
Bình

(ỉ) (2) m 07} (Ì8) (19) (20)
TỔNG DIỆN TÍCH Tự NHIÊN 20.20046 685,36 503,83 432,63 709,95

1 Đẩt nồng nghiệp NNP 13.529,95 486,57 350,85 300,12 469,52
Trong đó

1.1 Đẩt trồng lúa LUA 10.917,00 413,28 282,91 259,11 352,21
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.917,00 413,28 282,91 259,11 352,21

1.2 Đát ừông cây hàng năm khác HNK 372,36 5,28 3,17 l,n 35,07
1.3 Đẩt trồng cây lâu năm CLN 838,41 20,99 33,97 25,26 47,66
1.4 Đẩt nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.242,56 44,85 29,69 9,24 33,80
1.5 Đẩt nông nghiệp khác NKH 159,62 2,16 1,12 3,74 0.77
2 Đẩt phi nông nghiệp PNN 6.620,95 198,47 151,06 131,32 239,47

Trong đỏ

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,92 0,02 0,02 0,03
2.2 Đăt an ninh CAN 1,26 0,10

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 206,40 10,00 18,00
2.4 Đất thương mại, địch vụ TMD 31,00 2,18 0,28
2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 26,47 0,28 0,40 0,65 1,70

2.6
Đầt sản xuát vật liệu xây dựng, làm đồ
Rốm SKX 15,65

2.7
Đât phát trỉên hạ tấng cấp quốc gia, cấp
tĩnh, cấp huyện, cấp xã DHT 3.797,40 137,61 85,44 86,58 133,22

Trong đó

- Đât giao thông DGT ỉ.965.67 74,40 40,64 38.76 Ố8.Ô5
- Đất thùy lợi DTL 1.345,82 49.9Ỉ 30.82 32.5Q 43,89
- Đãí xây dựng cơ sơ văn hỏa DVH 7.01 0,16 0.78 0,35

- Đẩt xây dựng cơ sởy íể DYT 10.59 0.13 0.32 0.2} 0,16

- Đẩt xây dựng cơ sở giáo dục DGD 81,37 1.34 1,86 3. ỉ6 3,59

- Đẩt xây dựng cơ sở thể thao DTT 45,21 0,89 1,75 3.15 0.85
- Đất công trình năng lượng DNL 4,09 0.05 0.03 O.OỈ 0,06
- Đât công trình bưii chinh viên thông DBV 0,65 0,01 0,01 0,02 0,01

- Đơí xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG i.I4

- Đất bãi thài, xừ ỉý chẩt thài DRÂ 43,26 1.34 i.47 0.22 1,54

- Đất cơ sở tôn giáo TON 61,48 3,48 0.87 Ô.27 5,08

-

Đât làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang
lễ, nhà hỏa íáng NTD 220,52 5,74 7,44 7.25 9,49

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0.Ỉ4 0.0 J
- Đãt chợ DCH 10,45 0,14 0,22 0.23 0.16

2.8 Đất sình hoạt cộng đồng DSH 23,06 0,52 0,30 0,25 0,67
2.9 Đât khu vuỉ chơi, giải trí công cộng DKV 2,68 0,05

2.10 Đât ở tại nông thôn ONT 1.780,88 57,30 53,18 39,38 82.76
2.11 Đất ở tại đô thị ODT 136,26
2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23,45 1,16 0,25 0,91 0,74
2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,12

2.14 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 53,83 1,50 1,26 0,94 1,77
2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 482,43 0,26
2.16 Đất cỏ mặt nước chuyên dùng MNC 24,33 0,23 0,41 0,01
2.17 Đât phi nông nghiệp khác PNK 1,83

3 Đẩt chưa sử dụng CSD 49,26 0,32 1,9Í 1,19 0,96



Đơn vị tinh: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Ma Tỗng diện tích
Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã
Quang
Lich

Xã
Quang
Minh

Xã Quốc
Tuấn

X3
Thanh

Tẫn

(0 (2) Q) (4H5)+(6)^...(37) (21) (22) (23) (24)

TỎNG DIỆN TÍCH Tự NHIÊN 20.200,16 447,17 480,84 677,47 542,89

I Đất nông nghiệp NNP 13.529,95 305,84 331,45 478,38 358,58
Trong đó

I.l Đất trồng lúa LUA 10.917,00 252,35 294,19 332,72 288,32

Trong đỏ: Đẩt chuyên trồng lúa nước Lưc 10.917,00 252,35 294,19 332,72 288,32

1.2 Đẩt trồng cây hàng năm khác HNK 372,36 17,39 0,97 13,13 10,91

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 838,41 19,29 10,55 58,82 28,04

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.242,56 16,19 22,13 70,84 30,48

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 159,62 0,63 3,61 2,88 0,83
2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.620,95 140,93 148,04 199,03 184,05

Trong đỏ

2.1 Đẩt quốc phòng CQP 11,92 2,90

2.2 Đẩt an ninh CAN 1,26

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 206,40 29,66

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 31,00 0,07 0,07 4,13 0,45
2.5 Đất cơ sờ sàn xuất phi nông nghiệp SKC 26,47 0,11 0,20 0,31 0,22

2.6
Đẩ( sản xuất vật liệu xây đựng, làm đồ
gốm SKX 15,65 0,22 5,34

2.7
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 3.797,40 90,53 96,06 115,35 92,55

Trong đó

- Đất giao thông DGT ỉ.965.67 5Ì,37 47.28 45,19 49,38

• ĐỔI thủy lợi DTL 1.345,82 24,62 36,40 57,82 29,38

- Đắt xây dựng cơ sơ văn hóa DVH 7.01 0.41 0.13

- Đẩt xây dựng cơ sởy iể DYT 10,59 0.38 0,15 0.27 0.29

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục DGD 81,37 i,98 1,79 1.98 1.50

- Đẩl xây dựng cơ sở thể thao DU 45,21 1,13 1,23 Ỉ.3Ỉ 2.09

- Đổi công trình nâng lượng DNL 4,09 0,03 0,04 0,05 0.04

- Đẩt công trình bưu chỉnh viễn thông DBV 0,65 0,01 0,QỈ 0.01 0.0ì

- Đai xây dựng kho dự trừ guốc gia DKG i,i4

- Đất bãi íbải, xử lý chất thải DRÂ 43,26 2,50 1.49 0,90 Ồ.3Ỉ

- Đẩt cơ sở tôn giáo TON 61,48 3.64 ỉ.15 0,53 2.26

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang
lễ, nhà hỏa íảnR NTD 220,52 4.39 6,30 7,00 6.62

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0.14

- Đẩt chợ DCH 10,45 0.08 0.22 0,28 0.53

2.8 Đất sinh hoạỉ cộng đồng DSH 23,06 0,79 0,37 0,97 0,71
2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,68

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.780,88 43,77 48,71 57,36 58,13
2.11 Đất ở tại đô thị ODT 136,26
2.12 Đất xây dựng trụ sờ cơ quan TSC 23,45 0,58 0,32 0,37 0,18
2.13 Đẩt xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,12

2.14 Đẩl cơ sờ tín ngưỡng TIN 53,83 1,35 1,19 1,25 1,64
2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suổỉ SON 482,43 11,37
2.16 Đất cỏ mặt nước chuyên dùng MNC 24,33 0,81 0,90 2,60 0,39
2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,83 0,11

3 Đất chira sử dụng CSD 49,26 0,40 1,35 0,05 0,25



Đơn vị tính: ha

Diện tích phân theo đơn vj hành chính

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tầng diện tích xa VQ
xa

Quang
Trung

xa va xa va
An Bình Công

(ỉ) (2) (3) (4)=(5)-i-(6)-^...(37) (25) (26) (27) (28)

TỎNG DIỆN TÍCH Tự NHIÊN 20.200,16 32U4 790,83 418,53 497,00

I Đất nông nghiệp NNP 13.529»95 225,55 555,49 254,78 351,20

Trong đỏ

1.1 Đẩỉ ưồng lúa LUA 10.917,00 201,25 426,05 199,83 304,47

Trong đỏ: Đất chuyên trồng lúa nước Lưc 10.917,00 201,25 426,05 199,83 304,47
1.2 Đất trảng cây hàng năm khác HNK 372,36 9,89 59,80 2,89 2,77

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 838,41 4,25 26,59 10,89 18,88

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.242,56 9,62 32,17 27,87 22,97

1.5 Đẩt nông nghiệp khác NKH 159,62 0,55 10,88 13,30 2,11

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.620,95 95,79 234,84 161,95 145,11

Trong đó

2.1 Đẩt quốc phòng CQP 11,92

2.2 Đất an ninh CAN 1,26

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 206,40 26,78

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 31,00 0,21 1,20 0,03

2.5 Đất cơ sở sàn xuất phi nông nghiệp SKC 26,47 0,55 0,20 0,02

2.6
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ
sốm SKX 15,65 9,05

2.7
Đất phát trién hạ tầng cấp quốc gia, cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 3.797,40 .  56,09 135,38 71,93 94,31

Trong đổ

- Đất giao ihông DGT .  I.9Ố5.67 ■  28,63 70,22 3Ĩ.82 54.46-

- Đầt thủy lợi DTL ỉ.345,82 18.09 48,B 27,33 26.45

- Đẩl xây dựng cơ sơ văn hóa DVH 7.01

- Đắt xây dựng cơ sởy tể DYT 10.59 Q.Ĩ7 0,10 0,43 0.19

- Đất xây dựng cơ sở giảo dục DGD 81.37 I.Ỉ7 2,40 1,29 1,30

- Đẩl xây dựng cơ sở thể thao DTT 45,21 1.52 2. Ị4 ỉ,71 1.54

- Đất công írình năng lượng DNL 4.09 ■  0.04 0.2] 0.02 0.02

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,65 0,02 0.0 ỉ O.OỈ 0,0ỉ

- Đất xây đựng kho dự trữ quốc gia DKG ỉ. 14

- Đẩí bãi thải, xử lý chẳt thải DRA 43.26 0,95 ỉ,02 I.Ỉ4 1,59

- Đầt cơ sở tồn giáo TON 61,48 1.95 3.22 1.5Ì 3,39

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang
iễ, nhà hóa láng NTD 220.52 3,56 7,49 4.67 4.96

- Đấi xãy đựng cơ sờ dịch vụ xã hội DXH 0.14

- Đẩt chợ DCH 10,45 0.44 0.40

2.8 Đất sình hoạt cộng dồng DSH 23,06 0,43 0,53 0,25 0,44
2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,68 0,09 0,11

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.780,88 36,58 67,37 38,40 48,74
2.11 Đât ở tại đô ứiị ODT 136,26

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23,45 1,05 0,67 0,65 0,31

2.13
Đất xây dựng trụ sờ của tổ chức sự
nghiệp DTS 2,12

2.14 Đất cơ sở tín ngư&ng TIN 53,83 1,39 2,19 5,62 1,25

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 482,43 34,05
2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 24,33 0,16 1,15 0,50 0,01

2.17 Đấỉ phi nông nghiệp khác PNK 1,83

3 Đẩt chưa sừ dụng CSD 49,26 0,50 1,80 0,70



Đơn vị tỉnh: ha

TT Chỉ tỉêu sừ dụng đất Mã Tổng diện tích
Diện tích phân theo đcm vị hành chỉnh

Xã Vũ
Trune

xa Vũ
Thắng

Xã VO
Hòa

Xã VQ
Ninh

(0 (2) (3) {4H5M6)^...(37} (29) (30) (31) (32J

TỎNG DIỆN TÍCH Tự NHIÊN 20.200,16 358,05 441,52 518,95 548,12
ỉ Đất nông nghiệp NNP 13.529,95 242,00 318,28 376,58 317,61

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LƯA 10.917,00 201,67 268,31 319,90 271,28

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nưởc LUC 10.917,00 201,67 268,31 319,90 271,28

1.2 Đất trồng cây hàng năm khảc HNK 372,36 3,26 1,87 2,64 15,74

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 838,41 10,99 10,09 13,07 8,42

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.242,56 25,99 36,71 32,34 16,53

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 159,62 0,09 1,30 8,63 5,64

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.620,95 114,95 122,82 140,37 230,45

Trong đỏ

2.1 Đẩt quéc phòng CQP 11,92

2.2 Đẩt an ninh CAN 1,26

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 206,40 55,94
2.4 Đất thương mạỉ, dịch vụ TMD 31,00 0,32 0,05 1,47

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 26,47 0,14 0,08 0,02 0,70

2.6
Đất sàn xuấỉ vật liệu xây dựng, làm đồ
gốm SKX 15,65

2.7
Đát phát triến hạ tầng cấp quốc gia, cẳp
tỉnh, cấp huyên, cấp xâ DHT 3.797,40 66,73 74,95 85,03 98,31

Trong đó

- Đẩt giao thông DGT 1.965.67 44,66 45,86 51,04 54.89

- Đất thủy lợi DTL 1.345,82 iổ.42 20,14 25,25 29,47

- Đất xây dựng cơ sơ vồn hỏa DVH 7,01 0,24

- Đất xây dựng cơsởy iể DYT 10,59 0.09 0,20 0.22 0.42

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục DGD 81.37 1.26 1,66 Ị.77 2,18

- Đẩt xây dựng cơ sở thể tliao DTT 45,21 0,52 0.93 1,82

- Đất công trĩnh năng lượng DNL 4.09 0,03 0,02 0,06 0.74

- Đầt công írình bưu chinh viễn thông DBV 0,65 0.01 0.0ỉ 0.0 ỉ 0,01

- Đa( xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 1,14

- Đất bãi thải, xử ỉý chất (hải DRÂ 43,26 0.52 0,37 1.02 0.04

- Đổt cơ sở tôn giáo TON 61,48 0.31 1,43 0.46 1,69

-

Đầt làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà lang
ỉê, nhà hỏa tảng mD 220,52 3,!7 4,61 4,07 6.7ì

- Đẩt xây dựng cơ sở dịch V{í xã hội DXH 0.Ỉ4

- Đẩt chợ DCH Ì0.45 0.12 0.21 0,36

2.8 Đẩt sinh hoạt cộng dồng DSH 23,06 1,39 0,51 0,37 0,68

2.9 Đẩt khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,68 0,13
2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.780,88 44.25 45,77 52,89 70,47

2.11 Đất ở tại đô ưi]' ODT 136,26

2.12 Đât xây dựng trụ sờ cơ quan TSC 23,45 0,50 0,37 0,69 0,91

2.13
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự
nghiệp DTS 2,12 0,52

2.14 Đất cơ sở tín ngường TIN 53,83 1,63 0,67 1,13 1,33

2.15 Đất sông, ngòỉ, kênh, rạch, suối SON 482,43

2.16 Đẩt có mặt nước chuyên dùng MNC 24,33 0,24
2.17 Đất phí nông nghiệp khác PNK 1,83 0,42

3 Đất chtrasừdụng CSD 49,26 1,10 0,41 1,99 0,06



Đơn vị tỉnh: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Míi
Tổng diện

tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

xa va Quý Xã Tây
Sơn

Xã Hồng
Thái

Xã Vũ
Lễ

Xã Trà

Giane

(ỉ) (2) Q)
(4M5)+(6)

(37) (33) (34) (35) (36) (37)

TỐNG DIỆN TÍCH Tự
NHIÊN 20.200,16 282,45 974,08 641,59 516,52 811,71

1 Đất nông nghiệp NNP 13.529,95 162,11 657,82 410,88 349,95 507,53
Trong dó

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.917,00 136,81 558,33 352,05 308,42 412,01
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
nước

LUC 10.917,00 136,81 558,33 352,05 308,42 412,01

1.2 Đất ưồng cây hàng năm khác HNK 372,36 0,01 9,17 10,45 11,44 5.53
1.3 Đẩt trồng cây lâu năm CLN 838,41 14,16 25,19 17,35 14,66 33,50
1.4 Đẩt nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.242,56 10,90 60,67 29,99 14,76 55,48
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 159,62 0,23 4,46 1,04 0,68 1,01
2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.620,95 120,26 315,80 216,17 166,42 297,36

Trong đỏ
2.1 Đất quốc phòng CQP 11,92
2.2 Đất an ninh CAN 1,26 0,08
2.3 Đât cụm công nghiệp SKN 206,40 9,15
2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 31,00 1,82 0,94 1,09

2.5
Đất cơ sở sản xuẩt phỉ nông
nghiệp SKC 26,47 0,01 0,53 0,06 0,02

2.6
Đất sàn xuất vật liệu xây dựng,
làm dồ ỉĩổm SKX 15,65 0,21

2.7
Đất phát triến hạ tẩng cẩp quốc
giã, cấp tĩnh, cẩp huvện, cấp xã DHT 3.797,40 67,99 18Ỉ.0Ũ 126,71 107,65 172,75

Trong đó
- Đât giao thông DGT 1.965,67 33.56 Ỉ00.76 52J7 56.99 75,35
- Đất thủy lợi DTL 1.345,82 21.68 59.16 53.Ố0 35,82 81,88
- Đất xây dựng cơ sơ văn hóa DVH 7.01 0.24 0.84 O.IO 0,31
- Đất xây dựng cơ sởy tế DYT 10,59 ớ, 35 0,20 Q.Ỉ6 0.17 0.09
- Đât xây dựng cơ sở giáo dục DGD 81,37 4.00 5.58 2,62 1,87 1.64
- Đất xây dựng cơ sở thể thao DTT 45,21 0,78 ỉ.75 0.91 2.74 1.4i
- Đâí công trình năng lượng DNL 4.09 1,22 0,04 0.03 0,07 O.OĨ

-

Đầl công trình bưu chinh viển
thông DBV 0,65 O.OỈ 0,02 0.01 0.0!

-

Dẩt xây dựng kho dự trữ quốc
sia

DKG ỈM 0.19

- Đai bõi thải, xừ lý chất thài DRA 43.26 0.44 2.38 1,70 2,06 Q.9Ì
- Đất cơ sở tôn giảo TON 61,48 1,33 1,82 3,ỉỉ Ỉ.44 2,26

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa,
nhà tang lễ, nhà hỏa tảng NTĐ 220,52 3,49 8.14 11,49 6.04 8,4S

-

Đầt xây dựng cơ sở dịch vụ xã
hội DXH 0.14

- Đất chợ DCH 10,45 0,69 0,31 0,61 0.35 0,4 i
2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 23,06 0,33 1,07 0,97 0,80 0,27

2.9
Đất khu vui chơi, giải trí công
cộng DKV 2,68 0,27 0,16

2.10 Đất ở tạỉ nông thôn ONT 1.780,88 39,47 106,08 41.87 56,68 50,95
2.11 Đất ở tạỉ đô thị ODT 136,26
2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23,45 0,29 0,23 0,42 0,22 0,22

2.13
Đầt xây dựng trụ sở của tồ
chức sự nghiệp DTS 2,12 0,11

2.14 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 53,83 0,68 1,60 1,11 0,60 1,30
2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 482,43 23,49 43,74 64,49
2.16 Đât có mặt nước chuyên dùng MNC 24,33 0,03 0,59 1,30 0,37 6,30
2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,83

3 Đất chưa sừ dụng CSD 49,26 0,09 0,45 14,54 0,14 6,82
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2. Kế hoạch thu hồỉ các loai đất.
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện

tích

Diện tích phân theo đơn vị

hành chính

TT.

Kiến

Xương

Xã

Bình

Định

Xã

Bình

Minh

Xã

Bình

Nguyên

(ỉ) (2) (S)

(4M5)-\-

(37)
(V (6) (7) (8)

1 Đất nông nghiệp NNP 285,56 53,94 20,60 34,24 1,87
1.1 Đât trông lúa LUA 268,38 52,14 18,80 34,14 1,63

Trong đó: Đất chuyên trồng
lúa nước

Lưc 268,38 52,14 18,80 34,14 1,63

1.2 Đât trông cây hàng năm khác HNK 3,65 0,85 0,49 - -

1.3 Đât ữông cây lâu năm CLN 5,36 0,10 1,10 0,05 0,10
1.4 Đât nuôi trông thuỷ sản NTS 8,17 0,85 0,21 0,05 0,14
2 Đất phỉ nông nghiệp PNN 51,16 12,41 0,67 6,84 0,36

2.1
Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp

SKC 0,17 0,17 -
- -

2.2
Đât sản xuât vật liệu xây dựng,

làm đồ gốm
SKX 0,48 - - - -

2.3
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT 43,66 12,14 0,40 6,84 0,35

Trong đó

- Đất giao thông DGT 22,60 ố, 72 - 4,52 0,20
- Đất thủy lợi DTL 20,04 5,42 0,40 2,32 0,15
- Đẩt xãy dựng cơ sở thế thao DTT 1,03 - - - -

2.4 Đất sinh hoạt cộng đổng DSH 0,04 - - - -

2.5 Đât ở tại nông thôn ONT 6,42 - 0,25 - -

2.6 Đât ở tại đô thị ODT 0,10 0,10 - - -

2.7 Đât xây đựng trụ sở cơ quan TSC 0,27 - 0,02 - -

2.8 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01 -
- - 0,01



II

Đơn v/ tỉnh: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

rri X 1 * ATong diẹn

tích

Diện tích phân theo đơn vị

hành chỉnh

Xã

Bình

Thanh

Xã

Đình

Phùng

Xã

Hòa

Bình

Xã

Hồng
nn* Ẩ
lien

(1) (2) (3)

(4)=(5)+

(6)+...+

(37)
(9) (ỈO) (ỉỉ) (Ỉ2)

1 Đất nông nghiệp NNP 285,56 2,15 0,67 1,18 1,15
1.1 Đất ứồng lúa LƯA 268,38 1,80 0,47 0,68 0,50

Trong đó: Đất chuyên trồng
ỉủa nước

Lưc 268,38 1,80 0,47 0,68 0,50

1.2 Đât ưông cây hàng năm khác HNK 3,65 - 0,20 0,28 -

1.3 Đất ừồng cây lâu năm CLN 5,36 0,30 - 0,17 0,52
1.4 Đất nuôi trổng thuỷ sản NTS 8,17 0,05 - 0,05 0,13
2 Đất phi nông nghiệp PNN 51,16 0,15 0,22 0,41 0,20

2.1
Đẩt cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp

SKC 0,17 - - - -

2.2
Đất sàn xuất vật liệu xây dựng,
làm đồ gốm

SKX 0,48 - - - -

2.3
Đất phát triến hạ tầng cấp quốc
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT 43,66 - 0,02 - -

Trong đó

- Đât giao thông DGT 22,60 - 0,02 - -

- Đât thủy ỉợi DTL 20,04 - -
- -

- Đất xây dựng cơ sở thế thao ĐTT ỉ,03 - - - -

2.4 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,04 - - -
-

2.5 Đât ờ tại nông thôn ONT 6,42 0,15 0,20 0,26 0,20
2.6 Đât ở tại đô thị ODT 0,10 - - - -

2.7 Đât xây đựng trụ sờ cơ quan TSC 0,27 - - 0,15 -

2.8 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01 - - - -
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Đơn v/ tinh: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tồng điện

tỉch

Diện tích phân theo đơn vị

hànỉi chính

Xã Lê

Lọi

Xã

Án

Bình

Xã

Minh

Quang

Xã Minh

rvi A

ỉ ân

(ỉ) (2) (S)

(4)=(5)+

(6)+...+

(37)

(13) (Ỉ4) ơv (16)

1 Đất nông nghiệp NNP 285,56 1,90 1,22 8,50 0,32
1.1 Đất ừồng lúa LƯA 268,38 1,20 1,22 8,09 0,22

Trong đổ: Đât chuyên trông

ỉúa nước
LUC 268,38 1,20 1,22 8,09 0,22

1.2 Đất ừồng cây hàng năm khác HNK 3,65 - - 0,04 -

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5,36 0,05 - 0,11 0,05
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,17 0,65 - 0,27 0,05

2 Đất phỉ nông nghiệp PNN 51,16 0,97 0,99 0,11 -

2.1
Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp

SKC 0,17 - - - -

2.2
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,
làm đồ gốm

SKX 0,48 - - - -

2.3
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc
gia, cấp tinh, cấp huyện, cấp xã

DHT 43,66 0,46 0,99 0,11 -

Trong đó

- Đất giao thông DGT 22,60 - 0,35 0,08 -

- Đẩt thủy ỉợi DTL 20.04 - 0,34 0,03 -

- Đắt xây dựng cơ sở thể thao DTT 1,03 0,46 0,30 - -

2.4 Đât sinh hoạt cộng đông DSH 0,04 - - - -

2.5 Đất ờ tại nông thôn ONT 6,42 0,51 - - -

2.6 Đất ở tại đô thị ODT 0,10 - - - -

2.7 Đât xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,27 - - - -

2.8 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01 - - - -
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Đơn vị tỉnh: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị

hành chmh

Xã Nam

Bình

Xã

Thượng

Hiền

Xã

Nam

Cao

Xã

Quang

Bình

(ỉ) (2; (3)

(4)=(5)+

(6)+...+

(37)

(17) (18) (19) (20)

1 Đất nông nghiệp NNP 285,56 17,72 10,70 0,10 20,31
1.1 Đât trông lúa LUA 268,38 17,12 10,70 - 19,46

Trong đỏ: Đất chuyên trồng
lúa nước

LUC 268,38 17,12 10,70 - 19,46

1.2 Đất ứồng cây hàng năm khác HNK 3,65 - - - 0,10
1.3 Đât ừông cây lâu nàm CLN 5,36 0,23 - 0,10 0,05
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,17 0,37 - - 0,70
2 Đất phi nông nghiệp PNN 51,16 0,73 0,10 0,02 1,48

2.1
Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp

SKC 0,17 - - - -

2.2
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,
làm đồ gốm

SKX 0,48 - - - -

2.3
Đất phát triền hạ tầng cấp quốc
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT 43,66 0,51 0,10 0,02 0,98

Trong đó

- Đât giao thông DGT 22,60 0,22 0,05 - 0,47
- Đất thủy lợi DTL 20,04 OJỈ 0,05 0,02 0,5 ỉ
- Đất xây dựng cơ sở thế thao DTT ỉ,03 0,19 - - -

2.4 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,04 - - -
-

2.5 Đất ở tại nông thôn ONT 6,42 0,12 - - 0,50
2.6 Đât ờ tại đô thị ODT 0,10 - - - -

2.7 Đât xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,27 0,10 - - -

2.8 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01 -
- -

■
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Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đon vị

hành chỉnh

Xã

Quang

Lịch

Xã

Quang

Minh

Xã

Quốc
nn A
Xuan

Xã

Thanh

Tân

(ỉ) (2) (S)

(4)=(5)+

(6)+...+

(37)

(21) (22) (23) (24)

1 Đất nông nghiệp NNP 285,56 3,39 7,70 0,12 17,42
1.1 Đất trồng lúa LƯA 268,38 2,32 7,50 0,02 17,04

Trong đỏ: Đất chuyên trồng
lúa nước

LUC 268,38 2,32 7,50 0,02 17,04

1.2 Đât ừông cây hàng năm khác HNK 3,65 0,72 - - 0,23
1.3 Đất ừồng cây lâu năm CLN 5,36 0,03 0,05 0,05 0,08
1.4 Đât nuôi trông thuỷ sản NTS 8,17 0,32 0,15 0,05 0,07
2 Đất phi nông nghiệp PNN 51,16 0,56 - 0,49 7,24

2.1
Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp

SKC 0,17 -
- - -

2.2
Đât sản xuât vật liệu xây dựng,

làm đồ gốm
SKX 0,48 -

- 0,48 -

2.3
Đất phát ưiển hạ tầng cấp quốc
gia, cấp tĩnh, cấp huyện, cấp xã

DHT 43,66 0,43 - - 7,24

Trong đó

- Đất giao thông DGT 22,60 - - - 4,26
- Đât thủy ỉợỉ DTL 20,04 0,43 - - 2,98
- Đất xây dựng cơ sở thế thao DTT 1,03 - - - -

2.4 Đất sinh hoạt cộng đổng DSH 0,04 - - - -

2.5 Đât ở tại nông thôn ONT 6,42 0,13 - 0,01 -

2.6 Đât ở tại đô thị ODT 0,10 -
- -

-

2.7 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,27 - - - -

2.8 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01 - - - -
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Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tỉêu sử dụng đất Mã

rT' ATông

diện tích

Dỉện tích phân theo đơn vị

hành chính

Xã Vũ

An

Xã

Quang

Trung

Xã

Vũ

Bình

Xã Vũ

Công

(l) (V

(4)=(5)+

(37)

(25) (26) (27) (28)

1 Đất nông nghiệp NNP 285,56 1,37 14,64 2,28 8,63
1.1 Đất ừồng lúa LƯA 268,38 1,32 14,54 2,23 8,20

Trong đỏ: Đất chuyên trồng
lứa nước

LUC 268,38 1,32 14,54 2,23 8,20

1.2 Đât ứông cây hàng nãm khác HNK 3,65 - - - -

1.3 Đât trông cây lâu năm CLN 5,36 0,03 0,05 0,03 0,22
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,17 0,02 0,05 0,02 0,21
2 Đât phỉ nông nghỉệp PNN 51,16 0,10 5,98 0,03 -

2.1
Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp

SKC 0,17 - - - -

2.2
Đât sản xuât vật liệu xây dựng,

làm đồ gốm
SKX 0,48 - - - -

2.3
Đất phát triến hạ tầng cẩp quốc
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT 43,66 - 5,98 0,03 -

Trong đó

- Đẩt giao thông DGT 22,60 - 3,00 0,01 -

- Đất thủy lợi DTL 20,04 - 2,98 0,02 -

- Đất xây dựng cơ sở thế thao DTT 1,03 - - - -

2.4 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,04 - - - -

2.5 Đât ở tại nông thôn ONT 6,42 0,10 - - -

2.6 Đât ở tại đô tìiị ODT 0,10 - - - -

2.7 Đât xây dựng ữụ sờ cơ quan TSC 0,27 - - - -

2.8 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01 - - - -

íầ
Ví 'v
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Đơn vị tỉnh: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị

hành chỉnh

Xã Vũ

Trung

Xã Vũ

Thắng

Xã

Vũ

Hòa

Xã Vũ

Ninh

(V (3)

(4)=(5)+

(6)+...+

(37)

(29) (30) (31) (32)

1 Đất nông nghiệp NNP 285,56 8,02 s,ss 1,01 18,10
1.1 Đât trông lúa LUA 268,38 7,08 7,98 0,10 17,78

Trong đỏ: Đất chuyên trồng
lúa nước

Lưc 268,38 7,08 7,98 0,10 17,78

1.2 Đât ừông cây hàng năm khác HNK 3,65 0,04 - - -

1.3 Đât trông cây lâu nàm CLN 5,36 0,64 0,23 0,51 0,17
1.4 Đất nuôi trồng thuỳ sản NTS 8,17 0,26 0,67 0,40 0,15
2 Đất phi nông nghiệp PNN 51,16 1,28 0,88 0,74 4,80

2.1
Đất cơ sờ sản xuất phi nông
nghiệp

SKC 0,17 - - - -

2.2
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,
làm đồ gốm

SKX 0,48 - - - -

2.3
Đất phát triến hạ tầng cấp quốc
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT 43,66 0,74 0,40 0,70 4,53

Trong đó

- Đât giao thông DGT 22,60 - - - 2,33
- Đất thủy ỉợi DTL 20,04 0,74 0,40 0,70 2,20
- Đẩt xây dựng cơ sở thể thao DTT 103 - - - -

2.4 Đẩt sinh hoạt cộng đồng DSH 0,04 - 0,04 - -

2.5 Đât ở tại nông thôn ONT 6,42 0,54 0,44 0,04 0,27
2.6 Đât ở tại đô thị ODT 0,10 - - - -

2.7 Đẩt xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,27 - - - -

2.8 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01 -

-
-



17

Đơn vị íinh: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện

tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Vũ

Quý

Xã

Tây

Sơn

Xã

Hồng
Thái

Xã Vũ

Lễ

Xã

Trà

Giang

w 0 (3)

(4)=(5)+

(6)+...+

(37))

(33) (34) (35) (36) (37)

1 Đất nông nghiệp NNP 285,56 9,74 5,30 1,65 0,05 0,68
1.1 Đât trông lúa LƯA 268,38 8,30 4,70 1,00 - 0,10

Troĩíg đỗ: Đất chuyên trồng
ỉúa nước

Lưc 268,38 8,30 4,70 1,00 - 0,10

1.2 Đât trông cây hàng năm khác HNK 3,65 0,70 - - - -

1.3 Đât ữông cây lâu năm CLN 5,36 0,05 - 0,03 0,03 0,23
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,17 0,69 0,60 0,62 0,02 0,35
2 Đất phi nông nghiệp PNN 51,16 0,53 0,79 0,50 0,08 1,50

2.1
Đât cơ sở sản xuât phi nông

nghiệp
SKC 0,17 - - - - -

2.2
Đât sản xuât vật liệu xây dựng,

làm đồ gốm
SKX 0,48 - - - - -

2.3
Đất phát triến hạ tầng cấp quốc
gia, cấp tinh, cấp huyện, cấp xã

DHT 43,66 0,33 0,29 - 0,08 -

Trong đó

- Đất giao thông ĐGT 22,60 0,24 0J3 - - -

- Đât thủy ỉọi DTL 20,04 0,09 0.Ỉ7 - - -

- Đât xây dựng cơ sở thê thao DTT 7, ới - - - 0,08 -

2.4 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,04 - - - - -

2.5 Đất ở tại nông thôn ONT 6,42 0,20 0,50 0,50 - 1,50
2.6 Đất ở tại đô ứiỊ ODT 0,10 - - - - -

2.7 Đât xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,27 - - - -
-

2.8 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01 - - - - -
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3. Ke hoạch chuyên mục đích sử dụng đat.
Đơn vị tỉnh: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tồng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị
hành chính

TT.
Kiến

Xương

Xâ
Bình
Đỉnh

Xã
Bình
Mỉnh

Xã
Bình

Nguyên
0) (2) (ĩ)

(4)=(5)+(6)
+...+(37) (5) (Ô) ữ) (8)

1
Đất nông nghiệp chuyển
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 297,82 55,95 21,54 34,89 1,87

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 279,14 54,15 19,74 34,79 1,63
Trong đổ: Đất chuyên ữồng
lúa nước

LƯC/PNN 279,14 54,15 19,74 34.79 1,63

1.2 Đât ừông cây hàng năm khác HNK/PNN 5,11 0,85 0,49
1.3 Đất ữềng cây lâu năm CLN/PNN 5,36 0,10 1,10 0,05 0,10
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 8,21 0,85 0,21 0,05 0,14

2
Chuyển đắì Ctf cấu sử dụng
đất trong nội bộ đắt nồng
nghiệp

2,26

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất
trồng cây lâu năm LƯA/CLN 0,Ố4

2.2
Đất trồng lúa chuyến sang đất
nuôi ừồng thủy sản LƯA/NTS 1,62

3
Đât phỉ nông nghiệp không
phải là đắt ỏ' chuyển sang
đất ở

PKO/OCT 9,46 7,34 0,67

Đơn vị tinh: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Dỉện tích phân theo đơn vị
hành chính

Xã
Bình

Thanh

Xã
Đình

Phùng

Xã
Hòa
Bình

Xã
Hồng
nn* X
ỉien

0) 0)
(4)=(5)+(6)
+...+(37) (9) (10) (ĩỉ) (12)

1
Đất nông nghiệp chuyển
sang phỉ nông nghiệp NNP/PNN 297,82 2,25 0,67 2,10 1,15

1.1 Đât trông lúa LƯA/PNN 279,14 1,90 0,47 1,60 0,50
Trong đỏ: Đất chuyên ừồng
ỉúa nước

LƯC/PNN 279,14 1,90 0,47 1,60 0,50

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 5,11 0,20 0,28
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 5,36 0,30 0,17 0,52
1.4 Đất nuôi trềng thuỷ sản NTS/PNN 8,21 0,05 0,05 0,13

2
Chuyển đổỉ cơ cấu sử dụng
đất trong nội bộ đất nông
nghiệp

2,26

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất
trồng cây lâu năm LƯA/CLN 0,64

2.2
Đất trồng lúa chuyến sang đất
nuôi trồng thủy sản LUA/NTS 1,62

3
Đất phì nông nghiệp không
phải là đất ở chuyển sang
đất ở

PKO/OCT 9,46 0,01
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Đơn vị tính: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị
hành chính

Xã Lê
Lọi

Xã
An

Bình

Xã
Minh
Quang

Xã
Minh
Tân

0) (2) (S)
(4)=(5)+(6)
+...+(37) (13) (14) ov (Ỉ6)

1
Đất nông nghiệp chuyển
sang phỉ nông nghiệp NNP/PNN 297,82 2,61 1,22 9,17 0,32

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 279,14 1,87 1,22 8,76 0,22
Trong đó: Đất chuyên trồng
lúa nước

LƯC/PNN 279,14 1,87 1,22 8,76 0,22

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 5,11 0,04
1.3 Đất trồng cây lâu nãm CLN/PNN 5,36 0,05 0,11 0,05
1.4 Đât nuôi trông thuỷ sản NTS/PNN 8,21 0,69 0,27 0,05

2
Chuyển đổi Ctf cấu sử dụng
đất trong nội bộ đất nông
nghiệp

2,26 1,62

2.1
Đât trông lúa chuyên sang đât
trồng cây lâu năm LUA/CLN 0,64

2.2
Đất trồng lúa chuyển sang đất
nuôi trồng thủy sản LƯA/NTS 1,62 1,62

3
Đất phi nông nghiêp không
phải là đất ờ chuyên sang
đất ỏ'

PKO/OCT 9,46 0,07

Đơn vị tỉnh: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Dỉện tích phân theo đơn vỉ
hành chính

Xã
Nam
Bình

Xã
Thưọng

Hiền

Xã

Nam
Cao

Xã
Quang
ÌBình

(ỉ) (2) (3)
(4)={5)+(6)
+...+(37) (17) (Ỉ8) (19) (20)

1
Đất nông nghiệp chuyển
sang phi nồng nghiệp NNP/PNN 297,82 17,72 10,94 1,70 21,77

1.1 Đât trông lúa LUA/PNN 279,14 17,12 10,94 1,60 19,46
Trong đỏ: Đất chuyên trồng
lúa nước

LUC/PNN 279,14 17,12 10,94 1,60 19,46

1.2 Đât trông cây hàng năm khác HNK/PNN 5,11 1,56
1.3 Đât trông cây lâu năm CLN/PNN 5,36 0,23 0,10 0,05
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sàn NTS/PNN 8,21 0,37 0,70

2
Chuyển đỗi Ctf cấu sử dụng
đất trong nội bộ đất nông
nghiệp

2,26

2.1
Đất trong lúa chuyển sang đât
trồng cây lâu năm LƯA/CLN 0,64

2.2
Đẩt trồng lúa chuyến sang đất
nuôi trồng thủy sản LUA/NTS 1,62

3
Đất phi nông nghiệp không
phải là đất ở chuyển sang
đất ở

PKO/OCT 9,46 0,21 0,11
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Đơn vị tinh: ha

TT Chỉ tiêu sử đụng đất Mã
Tông

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành
chính

Xã
Quang
Lich

Xã
Quang
Minh

Xã
Quốc
rri /C
Tuân

Xã
Thanh

Tân

0) (2) (ĩ)
(4)=(5)+(6)
+...+>37; (21) (22) (23) (24)

1
Đất nông nghiệp chuyến
sang phỉ nông nghiệp NNP/PNN 297,82 3,39 7,70 0,12 17,68

1.1 Đât trông lúa LƯA/PNN 279,14 2,32 7,50 0,02 17,30
Trong đó: Đầt chuyên trồng
lúa nước

LƯC/PNN 279,14 2,32 7,50 0,02 17,30

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 5,11 0,72 0,23
1.3 Đât trông cây lâu năm CLN/PNN 5,36 0,03 0,05 0,05 0,08
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 8,21 0,32 0,15 0,05 0,07

2
Chuyển đổi Ctf cấu sử dụng
đất trong nội bộ đất nông
nghiệp

2,26 0,50

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất
trồng cây lâu năm LUA/CLN 0,64 0,50

2.2
Đất trồng lúa chuyển sang đất
nuôi trồng thủy sản LUA/NTS 1,62

3
Đất phi nông nghiệp không
phăi là đất ỉf chuyển sang
đất ở

PKO/OCT 9,46 0,30 0,31

Đơn vị tinh: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

đỉện tích

Dỉện tích phân theo đơn vị
hành chính

Xã
Vũ
An

Xã
Quang
Trung

Xã
Vũ

Bình

Xã Vũ
Công

(ỉ) (2) (3)
(4)=(5M6)
+...+>57; (25) (26) (27) (2H)

1
Đất nông nghiệp chuyển
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 297,82 1,37 14,84 2,28 8,63

l.I Đât trông lúa LUA/PNN 279,14 1,32 14,74 2,23 8,20
Trong đỏ: Đất chĩỉyên trồng
ỉúa nước LƯC/PNN 279,14 1,32 14,74 2,23 8,20

1.2 Đât trông cây hàng năm khác HNK/PNN 5,11
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 5,36 0,03 0,05 0,03 0,22
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 8,21 0,02 0,05 0,02 0,21

2
Chuyến đổi cơ cấu sử dung
đất trong nội bộ đất nống
nghiệp

2,26

2.1
Đất trống lúa chuyển sang đất
trồng cây lâu năm LƯA/CLN 0,64

2.2
Đất trống lúa chuyển sang đất
nuôi trồng thủy sàn LUA/NTS 1,62

3
Đất phi nông nghiệp không
phải là đất Ỉỉ chuyển sang
đất ở

PKO/OCT 9,46



21

Đơn vị tỉnh: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị
hành chính

Xã Vũ
Trung

Xã Vũ
Thắng

Xã
Vũ
Hòa

Xã Vũ
Ninh

(I) (2) (3)
('íM5)+(6)
+...+(37) (29) (30) (3Ỉ) (32)

1
Đất nông nghiệp chuyển
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 297,82 8,02 8,88 1,01 18,70

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 279,14 7,08 7,98 0,10 18,38
Trong đó: Đất chityên trồng
lúa nước

LUC/PNN 279,14 7,08 7,98 0,10 18,38

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 5,11 0,04
1.3 Đât trông cây lâu năm CLN/PNN 5,36 0,64 0,23 0,51 0,17
1.4 Đất nuôi trồng thuỳ sản NTS/PNN 8,21 0,26 0,67 0,40 0,15

2
Chuyển đối cơ cấu sử dụng
đất trong nội bộ đất nông
nghiệp

2,26 0,14

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất
trồng cây lâu năm LƯA/CLN 0,64 0,14

2.2
Đất trồng lúa chuyển sang đất
nuôi trồng thủy sản LƯA/NTS 1,62

3
Đất phi nông nghiệp không
phải là đất ở chuyển sang
đất ở

PKO/OCT 9,46 0,04

Đơn vị tỉrĩh: ha

TT Chỉ tiêu sử đụng đất Mã
Tổng

đỉện tích

Diện tích phân 1 heo đơn vị hành chỉnh

Xã Vũ

Quý

Xã
Tây
Soĩi

Xã
Hồng
Thái

Xã
Vũ
Le

Xã
Trà

Gỉang

(0 a) (S)
(4)=(5)+(6)
+...+(37) (33) (34) (35) (36) (37)

1
Đất nông nghiệp chuyển
sang phỉ nông nghiệp NNP/PNN 297,82 11,49 5,30 1,65 0,05 0,83

I.l Đất trồng lúa LƯA/PNN 279.14 10,05 4,70 1,00 0,25
Trong đó: Đat chuyên ừồng
lúa nước

LUC/PNN 279,14 10,05 4,70 1,00 0,25

1.2 Đất trồng cây hàng nãm khác HNK/PNN 5,11 0,70
1.3 Đât trông cây lâu năm CLN/PNN 5,36 0,05 0,03 0,03 0,23
1.4 Đât nuôi trông thuỷ sản NTS/PNN 8,21 0,69 0,60 0,62 0,02 0,35

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng
đất trong nội bộ đất nôiig
nghiệp

2,26

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất
trồng cây lâu năm LUA/CLN 0,64

2.2
Đất trồng lúa chuyến sang đẩt
nuôi trồng thủy sản LƯA/NTS 1,62

3
Đất phi nông nghiêp không
phải là đất & chuyên sang
đất ỏ'

PKO/OCT 9,46 0,16 0,24
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Điều 2. Căn cứ vào Điếu 1 của Quyểt định này, úy ban nhân dân huyện
Kiến Xương có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp
luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên

và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương, Thủ trưởng các
ngành, đơn vị liên quan chịu ưách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN
-NhưĐiêu3; KT. CHỦTỊ
- Thường trực HĐND tinh; pyyẨ
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; Í^±1U
-BanKTNS, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP ƯBND tĩnh;
- Cổng Thông tin điện tử tĩnh;
- Liru: VT, NNTNMT>^

^  í

Văn Hoàií




